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Phụ lục III
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG
Lĩnh vực: Thủy sản
(Ban hành kèm theo Tờ trình số        /TTr-SNN, ngày     tháng 12 năm 2023
của Sở Nông nghiệp & PTNT)

 MÔ HÌNH NUÔI GHÉP CÁ TRÔI LÀ CHÍNH TRONG AO/HỒ 
A. Định mức lao động
Quy mô: Áp dụng cho 1 ha
	Stt
	Diễn giải
 nội dung
	Đv tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn,
 yêu cầu kỹ thuật
	Định mức

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật
	Tháng/cán bộ
	10
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2  cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	Stt
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Hệ thống quạt nước
	Bộ
	01 - 02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án

	2
	Máy phát điện
	cái/ha
	01 - 02
	


C. Định mức giống, vật tư
	Stt
	Tên giống,
vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, chất lượng

	1
	Giống: Tỷ lệ ghép cá Trôi≥ 50%
	Con/m2
	3
	Cỡ giống: Cá Rô phi/Diêu hồng, Chép, Chim trắng ≥4 cm/con; cá trắm cỏ, Mè, Trôi, Trắm đen ≥ 12 cm.Cá giống khỏe mạnh có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận chất lượng theo quy định

	2
	Thức ăn công nghiệp
	FCR (hệ số thức ăn kg)
	≤ 1.5
	Hàm lượng Protein ≥24%; thức ăn nằm trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&PTNT; thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng.

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học …
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.

	4
	Vật tư thiết yếu khác(testkit bệnh, môi trường …)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án


[bookmark: _GoBack]D. Định mức triển khai
	Stt
	Diễn giải 
nội dung
	Đv tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	≤ 30 người/lớp

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	

	2
	Hội nghị sơ kết, tổng kết
	

	
	Hội nghị sơ kết
	Hội nghị
	01
	

	
	Hội nghị tổng kết
	Hội nghị
	01
	

	3
	Thông tin tuyên truyền
	

	
	Biển mô hình
	Cái/Mô hình
	01
	

	
	Tham quan, hội thảo
	Cuộc/Mô hình
	01
	1-2 ngày/Hội thảo/tham quan

	
	Tin bài
	Tin/bài
	01
	01 tin bài/mô hình

	
	Phóng sự
	Phóng sự
	01
	01 phóng sự/mô hình













